II- Phần thi tự luận (70 điểm):

Câu 1: (30 điểm)

Thầy/Cô hãy trình bày thực trạng, khó khăn, thuận lợi trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.

Trả lời

Chúng ta phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) để nhằm xây dựng một xã hội trong đó mọi người đều có ý thức tôn trọng pháp luật, tự nguyện tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần bảo vệ pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật, đặc biệt là viên chức, người lao động ngành giáo dục cần nêu gương cho HSSV - những công dân trẻ luôn chiếm gần một phần tư dân số cả nước. Đây là yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết, mang tính khách quan và hoàn toàn phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện của chúng ta. Vì thế có thể nói giáo dục pháp luật là một nội dung không thể thiếu trong chương trình giáo dục ở Nhà trường.

Chúng ta theo đuổi mục tiêu giáo dục pháp luật cho HSSV trong nhà trường là để giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức công dân, ý thức làm người. Thông qua PBGDPL để đưa các quy phạm, các chuẩn mực pháp luật từ những quy định "khô khan" trên các văn bản pháp luật thấm dần vào nhận thức và được thể hiện qua hành vi xử sự của mỗi công dân để chuẩn bị cho HSSV bước vào đời sống xã hội. PBGDPL là cơ sở bước đầu để hình thành lòng tin pháp luật, hình thành cảm xúc pháp luật và hành vi phù hợp pháp luật ở mỗi cá nhân, đây chính là các yếu tố cơ bản của quá trình hình thành ý thức pháp luật, ý thức công dân cho HSSV. Vị trí của HSSV thể hiện ở các khía cạnh sau:

+ Một là, vì có số lượng đông nên nếu HSSV có ý thức pháp luật cao thì tỷ trọng số người có ý thức pháp luật trong xã hội cũng cao. 

+ Hai là, vị trí tương lai của HSSV quy định vị trí quan trọng của họ bởi lẽ việc xây dựng nhà nước pháp quyền đòi hỏi nguồn nhân lực không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn phải có ý thức pháp luật cao. Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoá thì các quan hệ quốc tế cũng phải được xây dựng trên nền tảng pháp luật. Điều đó chỉ có được nếu nhà trường hôm nay chủ động chuẩn bị cho HSSV những hiểu biết và cả tâm thế để xử lý các quan hệ trong và ngoài nước bằng pháp luật và theo pháp luật.

+ Ba là, HSSV có ý thức pháp luật tốt sẽ lan toả, ảnh hưởng đến những người xung quanh, như cha mẹ, người thân và cộng đồng.
Nhà trường với chức năng nhiệm vụ chuyên môn của mình có khả năng tổ chức công tác PBGDPL một cách trực tiếp, liên tục, bài bản và hiệu quả cao. Trường có cơ sở vật chất (phòng học, tủ sách, công cụ tin học...) thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động PBGDPL. Nếu được quan tâm đúng mức thì Nhà trường sẽ có đóng góp to lớn không chỉ vào việc PBGDPL trong ngành mà còn là một kênh phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cao trong xã hội.

Là một trường cao đẳng đa ngành, trong thời gian qua, công tác PBGDPL ở Trường chúng tôi có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

Ưu điểm và thuận lợi: 

Sở Giáo dục - Đào tạo hàng năm chủ động đưa công tác PBGDPL vào kế hoạch hoạt động của ngành, chỉ đạo triển khai đến CBGVNV và HSSV các trường.

Lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo và lãnh đạo trường quan tâm đến việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho GV được thực hiện dưới các hình thức: phối hợp tổ chức các lớp tập huấn theo chuyên đề nâng cao kiến thức pháp luật, tập huấn phương pháp giảng dạy pháp luật, cập nhật văn bản pháp luật mới cho GV, cử GV tham gia các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy nội dung pháp luật trong chương trình, hướng dẫn đổi mới phương pháp phổ biến và giảng dạy pháp luật…

Quan điểm của lãnh đạo Nhà trường đối với công tác PBGDPL là rất rõ ràng và tích  cực. Nhà trường đặt mục tiêu thông qua công tác PBGDPL để góp phần mang lại cho đội ngũ CBGVNV và HSSV trí thức pháp luật, cá nhân biết sử dụng pháp luật làm phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình làm việc và học tập trong Nhà trường luôn bảo đảm kỷ cương, nề nếp. Giúp CBGVNV và HSSV có lòng tin vào tính công bằng của pháp luật, từ đó có hành vi phù hợp với các đòi hỏi của pháp luật một cách độc lập, tự nguyện.

Nhà trường xác định hoạt động PBGDPL của mình bao gồm hai lĩnh vực : phổ biến pháp luật và giáo dục pháp luật. 

+ Nhà trường tạo điều kiện tối đa cho các đoàn thể thực hiện công tác phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp với các hình thức như nói chuyện pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt theo chủ đề pháp luật, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, tham dự phiên tòa giả định, tham dự phiên tòa lưu động… Từ đó, giúp CBGVNV và HSSV củng cố những tri thức đã được học tập, xây dựng niềm tin vào pháp luật, đồng thời rèn luyện, uốn nắn, hình thành hành vi ứng xử theo chuẩn mực pháp luật quy định. Các hoạt động ngoại khóa giúp CBGVNV và HSSV của trường tiếp cận pháp luật toàn diện hơn, đầy đủ hơn, thấm sâu hơn, vượt qua rào cản khô khan của các bài học chính khóa.

+ Giáo dục pháp luật trong nhà trường thực hiện thông qua việc dạy và học nội dung, kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục chính khóa qua môn học Pháp luật hoặc được lồng ghép, tích hợp vào các môn học có liên quan như Chính trị, Kỹ năng mềm, An toàn lao động.

Khoa Lý luận chính trị và tổ Pháp luật chọn các nội dung pháp luật để phổ biến và giảng dạy trong Nhà trường thường gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục nhân cách cho HSSV tập trung vào các lĩnh vực như: giáo dục về bảo vệ môi trường, chấp hành luật giao thông, phòng chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội trong học đường, phòng chống HIV/AIDS, luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục giới tính và kỹ năng sống, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình ...nên HSSV khá hứng thú với việc tiếp nhận các kiến thức pháp luật 


Các giảng viên (GV) dạy  Pháp luật có trình độ học vấn, chuyên môn cao, khả năng sư phạm tốt. Cán bộ phụ trách công tác pháp chế có kiến thức tốt về pháp luật, rất tận tâm, chịu khó học hỏi và làm tốt công tác tư vấn cho đội ngũ.  Đây có thể coi là thế mạnh cơ bản giúp Nhà trường thực hiện tốt công tác GDPBPL. Có thể coi các GV tổ Pháp luật và cán bộ phụ trách công tác Pháp chế vừa là người giảng dạy văn hoá, vừa là người giáo dục nhân cách, đồng thời là những tư vấn viên pháp luật hết sức hiệu quả tại trường. 
Hàng năm, các GV tổ Pháp luật đều quan tâm xây dựng, hoàn thiện giáo trình, bài giảng học phần Pháp luật, cập nhật kịp thời những nội dung pháp luật mới để phổ biến, giáo dục cho HSSV.

Đoàn trường và Hội sinh viên rất tích cực phối hợp với GV tổ Pháp luật để PBGDPL bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi và nhận thức của HSSV như : lồng ghép các nội dung pháp luật vào các hoạt động sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Hội, vào “Tuần sinh hoạt công dân” đầu năm học; xây dựng và tổ chức câu lạc bộ pháp luật, nghe nói chuyện về pháp luật (tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông tại địa phương, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội...); tổ chức tham dự phiên tòa xét xử các vụ án vị thành niên phạm tội, học tập nội quy, quy chế nhà trường; tổ chức các trò chơi thi tìm hiểu pháp luật, đố vui pháp luật, viết, vẽ, chụp ảnh theo các chủ đề chấp hành pháp luật, xây dựng các tiểu phẩm tình huống pháp luật; biên soạn cấp phát rộng rãi các tài liệu phổ biến pháp luật (sổ tay phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tài liệu giáo dục an toàn giao thông, tài liệu giáo dục giới tính, các bộ tranh về biển báo giao thông...cho HSSV), vì thế, PBGDPL trong Nhà trường đã tạo ra những sân chơi lành mạnh mang tính giáo dục cao, thu hút được đông đảo HSSV tham gia.

Lãnh đạo nhà trường quan tâm chỉ đạo xây dựng Tủ sách pháp luật tại Thư viện trường phục vụ việc PBGDPL, việc tìm hiểu pháp luật của CBGVNV và HSSV. Tủ sách pháp luật có khá nhiều các đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; các tập hệ thống hoá pháp luật theo chủ đề, các cuốn cẩm nang, sổ tay pháp luật; Các sách kể về những câu chuyện và tình huống pháp luật; các tờ rơi, tờ gấp về phòng chống ma tuý, an toàn giao thông... phù hợp với từng đối tượng.

Đánh giá chung

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học đã có được những kết quả đáng kể.

+ Nhận thức về vai trò, vị trí của PBGDPL đối với việc hình thành nhân cách của HSSV được khẳng định. Nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên từng bước được nâng cao.

+ Cơ sở pháp lý cho công tác PBGDPL trong nhà trường đã được hình thành, tạo điều kiện cho việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác này một cách nề nếp. 

+ Chương trình và nội dung học phần pháp luật ngày càng hoàn thiện. 

+ Việc phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên đã đi vào nề nếp, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực.

+ Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường được quan tâm, tăng cường.

Khó khăn, hạn chế

Hoạt động PBGDPL cho HSSV tuy rất đa dạng, phong phú nhưng có lúc thiếu trọng tâm, chưa có tính hệ thống. 

Nội dung PBGDPL cho đội ngũ CBGVNV và HSSV có lúc còn nặng về phổ biến các quy định của pháp luật, chưa đề cao việc hướng cho HSSV rèn luyện kỹ năng ứng xử, kỹ năng vận dụng pháp luật vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống.

Ngân sách dành cho công tác PBGDPL chưa nhiều. 

Hiệu quả sử dụng Tủ sách pháp luật trong nhà trường chưa cao.

 
Hiểu biết pháp luật của một số HSSV khi ra trường còn hạn chế. Hiện tượng vi phạm pháp luật nói chung trong HSSV vẫn còn xảy ra, nhất là vi phạm Luật giao thông đường bộ. Có nhiều trường hợp  HSSV vi phạm vẫn không nhận thức được những việc làm của mình là hành vi vi phạm pháp luật.

Quan hệ phối hợp giữa đơn vị tư pháp của địa phương với Nhà trường chưa chặt chẽ, chưa có cơ chế phối hợp hợp lý. Hoạt động phối hợp với đơn vị tư pháp và nhà trường còn mang tính vụ việc, thiếu sự chỉ đạo thường xuyên đồng bộ, thống nhất từ phía địa phương.

Nhận thức và sự quan tâm đến công tác PBGDPL nói chung, việc dạy và học pháp luật nói riêng của một số CBGVNV và HSSV chưa đúng mức.

Ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội nói chung chưa cao. Tình hình vi phạm pháp luật trong xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nhiều nơi, nhiều chỗ chưa nghiêm, tác động đến tâm lý, tình cảm, nhận thức chung của HSSV.

 Câu 2: (40 điểm)

Thầy/Cô trình bày các giải pháp để giải quyết các vấn đề khó khăn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.

Trả lời

Ngoài việc trang bị các kiến thức văn hoá, khoa học kỹ thuật, việc PBGDPL vào nhà trường nhằm trang bị những tri thức pháp luật cơ bản cho HSSV, giáo dục ý thức tự giác tuân thủ pháp luật cho các công dân trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước, đây là việc làm đúng đắn, cần thiết và cấp bách đáp ứng đòi hỏi khách quan của sự phát triển của xã hội nhằm nâng cao dân trí pháp lý. Thực hiện giáo dục pháp luật trong nhà trường là góp phần đưa pháp luật đến với những công dân trẻ tuổi bằng con đường ngắn nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bản thân pháp luật không thể tự đến với mỗi người, với cuộc sống mà phải thông qua quá trình tác động có định hướng, có mục đích - đó là giáo dục pháp luật. Mục đích tổng quát, mục đích cuối cùng của giáo dục pháp luật là góp phần hình thành và nâng cao ý thức pháp luật, nâng cao văn hoá pháp lý của từng cá nhân và toàn xã hội. Giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ, một mục tiêu không thể tách rời khỏi bản chất của giáo dục. Vì thế, để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL tại trường, chúng ta  cần:

Coi trọng và xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác PBGDPL  trong trường học. Toàn thể Nhà trường phải xác định rõ Pháp luật là học phần chính khoá rất quan trọng. Kết quả học phần này được xem là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá về việc rèn luyện tư cách đạo đức của HSSV.

Quán triệt quan điểm: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV trong nhà trường đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ văn hóa pháp lý cho công dân trong điều kiện đất nước đang hiện đại hóa, hội nhập quốc tế là yêu cầu tất yếu khách quan.

Tạo điều kiện cho GV Pháp luật và cán bộ pháp chế học nâng cao trình độ, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ phổ biến pháp luật. Tạo điều kiện cho GV đến các đơn vị tư pháp thực tập để trau dồi chuyên môn và vốn kiến thức thực tế về tư pháp, để nâng cao chất lượng GV pháp luật của trường, vì đây chính là những nhân tố quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại trường. 

Tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị tư pháp với nhà trường, giữa ngành tư pháp với ngành giáo dục và các ngành có liên quan để có thêm nhiều điều kiện thuận lợi nhằm giáo dục ý thức pháp luật cho HSSV

Xây dựng cơ chế làm việc hợp lý, có chế độ chính sách phù hợp cũng như bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL trong Nhà trường tiến hành 1 cách hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên) trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức; lồng ghép các hoạt động nhằm phổ biến kiến thức pháp luật cho HSSV.

Đổi mới phương thức PBGDPL, tạo tính tích cực, chủ động trong việc tìm hiểu, nhận thức bằng nhiều hình thức khác nhau như hình thức sân khấu hóa, áp dụng các phương thức hiện đại trong việc tuyền tải thông tin, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến các văn bản Luật mới ban hành....Qua đó, hình thành ý thức tự giác, thói quen học tập nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, sống học tập và làm việc theo pháp luật trong HSSV. 

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai trên diện rộng những hình thức mới đang phát huy hiệu quả trên thực tế như thi qua mạng internet với nhiều ngàn HSSV của trường cùng tham gia. Tăng cường giới thiệu các quy định pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng như trao đổi, đối thoại, thảo luận, giải đáp thắc mắc nhằm nâng cao tính chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức pháp luật của CBGVNV và HSSV.

Lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp với từng đối tượng HSSV (trung cấp, cao đẳng).

Nâng cao chất lượng dạy và học pháp luật trong nhà trường theo hướng nâng cao tính chủ động, tích cực của HSSV và tính thực tiễn trong bài giảng của GV.

Lồng ghép PBGDPL cho HSSV vào các môn học chính khoá khác và các hoạt động ngoại khoá. 

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, trong sáng là cái nôi, là môi trường tốt nhất cho HSSV rèn luyện đạo đức và ý thức tuân thủ pháp luật. 

Xác định rõ trách nhiệm các đơn vị phòng, khoa, các đoàn thể và cá nhân GV pháp luật cùng cán bộ pháp chế trong công tác PBGDPL

Tăng cường biên soạn tài liệu tham khảo, tài liệu hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.


Kết luận: Giáo dục pháp luật là giáo dục về những giá trị cao đẹp, giáo dục cách xử sự vì lợi ích chung của cộng đồng, vì lợi ích xã hội và lợi ích của mỗi con người. Suy cho cùng giáo dục pháp luật là tạo lập, rèn dũa và mài sáng cái tâm, cái đức trong mỗi con người Việt Nam. Vì thế, công tác PBGDPL phải được xác định là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà trường. Những nội dung pháp luật được đưa vào chương trình học tập, sinh hoạt, vui chơi, sẽ giáo dục ý thức pháp luật cho HSSV ngay từ giai đoạn các em còn trên ghế nhà trường, sẽ có tác động lớn trong việc định hướng, phát triển hình thành tư cách công dân, góp phần điều chỉnh hành vi, nâng cao nhận thức, xây dựng nhân cách, xây dựng tính hướng thiện, đảm bảo tính liên tục trong nhận thức, hình thành trong các em hành vi, thói quen tự giác xử sự đúng pháp luật và có ý thức tuân thủ pháp luật. Như vậy, Nhà trường mới đúng nghĩa là nơi góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình phát triển của Thành phố và cả nước.
